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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 1 - LÂM ĐỒNG 
 

Bản án số: 78/2026/HNGĐ-ST 

Ngày: 07/7/2026 

V/v: “Tranh chấp ly hôn; tranh 

chấp xác định con; yêu cầu bồi 

thường thiệt hại; tranh chấp hợp 

đồng tặng cho quyền sử dụng đất”.         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - LÂM ĐỒNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:Bà Dương Thị Liên 

Các Hội thẩm nhân dân:Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   

                                      Ông Đặng Văn Miện 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đ   hương Linh – Thư    T   án nh n   n  hu 

v   1 - L   Đ ng  

-   i  i n  i n ki m s t nh n khu v c   -   m  ồng tham gia phiên 

tòa: Bà Đ  Thị Thúy - Kiể  sát viên  

Ngày 07/7/2026, tại Tr  s  T   án nh n   n  hu v   1 - L   Đ ng   t 

 ử sơ thẩ   ông  h i v  án Hôn nh n và gi  đình sơ thẩ  th  l  số: 

106/2025/TLST-HNGĐ ngày 25/8/2025 về việ  “Tranh chấp ly hôn; tranh 

chấp xác định con; yêu cầu bồi thường thiệt hại; tranh chấp hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất”. 

Theo Quyết định đư  v  án r    t  ử sơ thẩ  số 104/2026/QĐXXST-

HNGĐ ngày 19/6/2026  ủ  T   án nh n   n  hu v   1 – L   Đ ng giữ   á  

đương s : 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị L, sinh nă : 1985  

Đị   hỉ: Tổ E, thôn  , phường X - Đ, tỉnh L   Đ ng. 

Người đại diện theo ủy quyền về phần tài sản của bà L: 

1/ Chị Nguyễn Thị H, sinh nă : 1991; Đị   hỉ: T, tờ bản đ  số 13, 

phường L - Đ, tỉnh L   Đ ng. 

2/ Anh Nguyễn Sinh T, sinh nă : 2000; Đị   hỉ: Thôn R,  ã  , tỉnh L   

Đ ng. 

Theo Hợp đ ng ủy quyền số  ông  hứng 4193, quyển số 04/2025/CCGD 

ngày 24/11/2025  ủ  Văn phòng C1. 

3/ Chị  hạ  Ngọ   , sinh nă : 1996; Đị   hỉ: Số G Đ, phường X - Đ, 

tỉnh L   Đ ng. 

Theo Hợp đ ng ủy quyền số  ông  hứng 4192, quyển số 04/2025/CCGD 

ngày 24/11/2025  ủ  Văn phòng C1. 
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- Bị đơn: Ông Nguyễn Doãn M, sinh nă : 1978  

Đị   hỉ: Tổ E, thôn  , phường X - Đ, tỉnh L   Đ ng. 

Người đại diện theo ủy quyền về phần tài sản của ông M: Ông Nguyễn 

H ng C, sinh nă : 1973; Đị   hỉ: T, tờ bản đ  số 29 (hẻ  C C), phường L - Đ, 

tỉnh L   Đ ng theo Giấy ủy quyền số  ông  hứng 9377/2025 ngày 26/11/2025 

 ủ  Văn ph ng C1. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Ông Nguyễn Anh T1 

là luật sư  ủ  Văn ph ng L1 thuộ  Đoàn Luật sư tỉnh L. 

- Người  ó quyền lợi và nghĩ  v  liên qu n: 

1/ Ngân hàng N1. 

2/ Ông  h n Hiền V, bà Nguyễn Ngọ  Á;  

Cùng đị   hỉ: Tổ E, thôn  , phường X - Đ, tỉnh L   Đ ng. 

3/ Vợ  h ng    Nguyễn Doãn  1, sinh nă : 1952; C  Nguyễn Thị S, 

sinh nă : 1952; Cùng đị   hỉ: Tổ E, thôn  , phường X - Đ, tỉnh L   Đ ng. 

4/ Ủy b n nh n   n phường X – Đ, tỉnh L   Đ ng  

Đị   hỉ: Đ, phường X - Đ, tỉnh L   Đ ng. 

(Ông M, luật sư T1 có mặt; bà L, chị H, anh T, chị P, cụ P1, cụ S, ông V, 

bà Á, đại diện UBND phường X đều vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng 

mặt) 

NỘI DUNG V  ÁN  

*Theo đơn khởi kiện và lời khai của nguyên đơn bà Nguyễn Thị L trình 

bày:  

Ngày 10/9/2007, bà và ông M về sống  hung với nh u,   y   ng gi  đình 

trên  ơ s  t  nguyện tì  hiểu,  ó tổ  hứ  lễ  ưới theo phong t   truyền thống và 

đăng     ết hôn với nh u tại Ủy b n nh n   n  ã X, thành phố Đ (N y là 

phường X - Đ), tỉnh L   Đ ng.  

S u  hi  ết hôn và về sống  hung với nh u vợ  h ng sống vui vẻ, hạnh 

phú , nhưng thời gi n s u thì  uộ  sống vợ  h ng bắt đầu phát sinh rất nhiều 

  u thuẫn trầ  trọng,  hông thể  ứu vãn, tình  ả   ủ  vợ  h ng  hông   n 

nên  hông thể tiếp t    uy trì  uộ  sống hôn nh n  H i bên gi  đình  ũng đã  ố 

gắng hàn gắn nhưng  hông thành  Nhận thấy,     đí h hôn nh n  hông đạt 

đượ ,  uộ  sống hôn nh n  hông   ng lại hạnh phú  như  ong  uốn, tiếp t   

  o  ài  hỉ  hiến  ả h i  ệt  ỏi  Vì vậy, đề nghị T   án giải quyết  ho bà đượ  

ly hôn với ông M. 

Về  on  hung: ông bà  ó 04 người  on  hung là: Nguyễn Đình Ki  T2, 

sinh ngày: 09/9/2004; Nguyễn Thị Th nh T3, sinh ngày: 22/4/2007; Nguyễn 

Quang A, sinh ngày: 23/8/2015; Nguyễn Đình Minh Q, sinh ngày: 18/3/2014. 
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Cháu T2 và cháu T3 đã đủ tuổi trư ng thành,  hỏe  ạnh nên bà và ông M đều 

 ó trá h nhiệ  trong việ  lo  ho  á   on  Khi ly hôn bà đề nghị tr   tiếp nuôi 

con chung Nguyễn Qu ng A; Nguyễn Đình Minh Q và  hông yêu  ầu ông M 

 ấp  ưỡng nuôi  on  hung  

Về tài sản  hung: Trong quá trình  hung sống vợ  h ng ông bà  ó các tài 

sản  hung và bà yêu  ầu  hi  tài sản thuộ  s  hữu  hung    thể như s u: 

1/ Quyền sử   ng đất  ó  iện tí h 7616 ², thuộ  thử  365, 366, 372, 374 

tờ bản đ  48, đị   hỉ: xã X, thành phố Đ, tỉnh L   Đ ng do Ủy b n nh n   n 

thành phố Đ  ấp Giấy  hứng nhận quyền sử   ng đất số  779103 ngày 

17/11/1999  Giá trị ướ  tính  hoảng 500 000 000đ, đề nghị đượ  nhận ½ giá trị 

bằng hiện vật;  

2/ Diện tí h đất 10463 ² thuộ  thử  đất số 373, tờ bản đ  48, đị   hỉ: xã 

X, thành phố Đ, tỉnh L   Đ ng, theo Giấy  hứng nhận quyền sử   ng đất số 

 779104,  ấp ngày 17/11/1999  Giá trị ướ  tính  hoảng 1 000 000 000₫, đề 

nghị đượ  nhận ½ giá trị bằng hiện vật;  

3/ Nhà và đất thuộ  thử  đất số 880 tờ bản đ  48, đị   hỉ:  ã X, thành phố 

Đ, tỉnh L   Đ ng, diện tí h đất 367,11 ², nhà  ó  iện tí h: 118,02 ²  o Ủy 

b n nh n   n thành phố Đ  ấp ngày 14/11/2002  Giá trị ướ  tính  hoảng 

500 000 000đ, đề nghị đượ  nhận ½ giá trị bằng hiện vật;  

4/ Diện tí h đất 5 0150,4 ² thuộ  thử  đất số 216, 217, 231, TBĐ 15, đị  

 hỉ:  ã T, thành phố Đ, tỉnh L   Đ ng  hư  đượ   ấp Giấy  hứng nhận quyền 

sử   ng đất  Giá trị ướ  tính  hoảng 500 000 000đ, đề nghị đượ  nhận ½ giá trị 

bằng hiện vật;  

5/ Quyền sử   ng đất đối với thử  đất số 367, 368, 369, 370, tờ bản đ  

48,  iện tí h 4535 ², đị   hỉ:  ã X, thành phố Đ, tỉnh L   Đ ng do Ủy b n 

nh n   n thành phố Đ  ấp ngày 17/11/1999  Giá trị ướ  tính  hoảng 

700 000 000đ, đề nghị đượ  nhận ½ giá trị bằng hiện vật;  

6/ Diện tí h đất 5 395,0 ² thuộ  01 phần thử  đất số 231, tờ bản đ  15 

(bản đ  2012) theo  ảnh đo đạ   hỉnh l  thử  đất theo hiện trạng,  hư  đượ  

 ấp Giấy  hứng nhận quyền sử   ng đất, Giá trị ướ  tính  hoảng 500 000 000đ, 

đề nghị đượ  nhận ½ giá trị bằng hiện vật  

Ngoài ra, bà không trình bày gì thêm.  

* Bị đơn ông Nguyễn Doãn M trình bày:  

Ngày 10/9/2007, ông và bà L về sống  hung với nh u,   y   ng gi  đình 

trên  ơ s  t  nguyện tì  hiểu,  ó tổ  hứ  lễ  ưới theo phong t   truyền thống và 

đăng     ết hôn với nh u tại Ủy b n nh n   n  ã X, thành phố Đ (n y là 

phường X - Đ), tỉnh L   Đ ng  Trong quá trình  hung sống phát sinh rất nhiều 

  u thuẫn trầ  trọng, tình  ả   ủ  vợ  h ng  hông   n nên  hông thể tiếp t   
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duy trì  uộ  sống hôn nh n  N y bà L yêu  ầu ly hôn thì ông  ũng đ ng   ly 

hôn. 

Về  on  hung là: Bà L  ho rằng vợ  h ng ông bà  ó 04 người  on  hung 

là: Nguyễn Đình Ki  T2, sinh ngày: 09/9/2004; Nguyễn Thị Th nh T3, sinh 

ngày: 22/4/2007; Nguyễn Qu ng A, sinh ngày: 23/8/2015; Nguyễn Đình Minh 

Q, sinh ngày: 18/3/2014  Tuy nhiên, ông  hỉ thừ  nhận vợ  h ng ông bà  ó 02 

người  on  hung là Nguyễn Đình Ki  T2, sinh ngày: 09/9/2004; Nguyễn Thị 

Thanh T3, sinh ngày: 22/4/2007  Hiện  háu Kim T2 và cháu Thanh T3 đã đủ 

tuổi trư ng thành,  hỏ   ạnh nên  hông yêu  ầu T   án giải quyết  

Riêng Nguyễn Qu ng A, sinh ngày: 23/8/2015; Nguyễn Đình Minh Q, 

sinh ngày: 18/3/2014 thì  hông phải  on  ủ  ông, ông  ũng đã yêu  ầu giá  

định ADN và  ết quả  ũng  hông phải  on ruột  ủ  ông nên ông đề nghị T   án 

 á  định Nguyễn Qu ng A và Nguyễn Đình Minh Q  hông phải  on ruột  ủ  

ông  Do đó ông  hông  ó trá h nhiệ  nuôi  ưỡng và  ấp  ưỡng nuôi  on  

Trong quá trình giải quyết v  án ông  ó yêu  ầu phản tố là:  

1/ Yêu  ầu  hông  ông nhận qu n hệ  h   on giữ  ông và Nguyễn Đình 

Minh Q, sinh ngày 18/3/2014; Nguyễn Qu ng A, sinh ngày 23/8/2015. 

2/ Yêu  ầu bà Nguyễn Thị L b i thường tổn thất tinh thần số tiền 

23 400 000đ ng (tương đương 10 tháng lương  ơ bản)  

3/ Yêu  ầu bà Nguyễn Thị L b i thường 50% tổng  hoản tiền nuôi  ưỡng 

cháu Nguyễn Đình Minh Q, sinh ngày 18/3/2014 và cháu Nguyễn Qu ng A, 

sinh ngày 18/5/2015 số tiền    thể như s u: 50%*(134 + 117)*60 000 000/12 = 

627 500 000đ  

4/ Đề nghị T   án tuyên Hợp đ ng  ho tặng quyền sử   ng đất quyền sử 

  ng đất đối với  iện tí h 10 463 ² đất theo giấy  hứng nhận quyền sử   ng 

đất số   779102  o Ủy b n nh n   n thành phố Đ  ấp ngày 17/11/1999; Quyền 

sử   ng 7 616  ² đất theo giấy  hứng nhận quyền sử   ng đất số  o Ủy b n 

nh n   n thành phố Đ  ấp ngày 14/11/2002  o Ủy b n nh n   n  ã T  hứng 

th   số 48, quyển 01/T /CC- SCT/HĐGD ngày 11/7/2019 vô hiệu  ột phần  o 

ông P1  hông đượ  quyền định đoạt toàn bộ tài sản  

5/ Về ph n  hi  tài sản  hung: Đề nghị T   án  á  định tài sản  hung vợ 

 h ng b o g  : 

+ Đối với ½ Quyền sử   ng 10 463 ² tương đương 5 231,5  ² đất theo 

giấy  hứng nhận quyền sử   ng đất số   779102  o Ủy b n nh n   n thành phố 

Đ  ấp ngày 17/11/1999 (hiện đ ng thế  hấp tại Ngân hàng NN&PTNT thành 

phố Đ) đứng tên hộ ông Nguyễn Doãn  1; ngày 30/8/2019  ập nhật  ho tặng 

ông Nguyễn Doãn M, bà Nguyễn Thị L theo Hợp đ ng  ho tặng quyền sử   ng 

đất đượ  UBND xã T  hứng th   số 48, quyển 01/T /CC-SCT/HĐGD ngày 
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11/7/2019  Ông đề nghị đượ  nhận quyền sử   ng đất và th nh toán lại giá trị 

cho bà L, ướ  lượng giá trị quyền sử   ng đất  hoảng 250 000 000đ  

+ Đối với ½ Quyền sử   ng 7 616  ² đất tương đương 3 808  ² theo 

giấy  hứng nhận quyền sử   ng đất số  o Ủy b n nh n   n thành phố Đ  ấp 

ngày 14/11/2002, đứng tên hộ ông Nguyễn Doãn  1, ngày 30/8/2019  ập nhật 

 ho tặng ông Nguyễn Doãn M, bà Nguyễn Thị L theo Hợp đ ng  ho tặng quyền 

sử   ng đất đượ  Ủy b n nh n   n  ã T  hứng th   số 48, quyển 01/T /CC-

SCT/HĐGD ngày 11/7/2019  Tôi đề nghị đượ  nhận quyền sử   ng đất và 

th nh toán lại giá trị  ho bà L, ướ  lượng giá trị quyền sử   ng đất  hoảng 

200 000 000đ  

+ Đối với ½ Quyền sử   ng 4 535 ² đất tương đương 2 267,5  ² theo 

giấy  hứng nhận quyền sử   ng đất số  o Ủy b n nh n   n thành phố Đ  ấp 

ngày 14/11/2002, đứng tên hộ    Nguyễn Doãn P1, ngày 30/8/2019  ập nhật 

 ho tặng ông Nguyễn Doãn M, bà Nguyễn Thị L theo Hợp đ ng  ho tặng quyền 

sử   ng đất đượ  UBND xã T  hứng th   số 48, quyển 01/T /CC-SCT/HĐGD 

ngày 11/7/2019  Ông đề nghị đượ  nhận quyền sử   ng đất và th nh toán lại giá 

trị  ho bà L, ướ  lượng giá trị quyền sử   ng đất  hoảng 100 000 000đ  

6/ Đề nghị T   án  ăn  ứ  ông sứ  đóng góp,  ứ  độ l i  á  định bà 

Nguyễn Thị L đượ  hư ng 30% giá trị tài sản đối với tài sản là Quyền sử   ng 

367,11  ² đất theo giấy  hứng nhận quyền sử   ng đất số 4201130545  o 

UBND thành phố Đ  ấp ngày 14/11/2002 (đang thế chấp tại Ngân hàng 

NN&PTNT thành phố Đ) đứng tên ông Nguyễn Doãn P1, bà Nguyễn Thị S). 

Trên đất  ó  ăn nhà  o  h  ông là    Nguyễn Doãn  1 và    Nguyễn Thị S xây 

  ng từ nă  1994; 01  ăn nhà  o vợ  h ng ông   y   ng nă  2020 từ ngu n 

vốn v y Ng n hàng. Do bà L đã  ó nhà  u  tại  ã Đ, tỉnh L   Đ ng nên tuyên 

gi o  ho ông đượ  quản l , sử   ng và th nh toán  hênh lệ h lại  ho bà L  Ướ  

lượng giá trị nhà và đất  hoảng 200 000 000đ  

7/ Xá  định  hoản nợ Ngân hàng N1  hi nhánh Đ là khoản nợ  hung,   i 

người  ó trá h nhiệ  th nh toán ½  hoản nợ giá trị là  ột tỷ đ ng  

8/ Đề nghị T   án  á  định  e ô tô hiệu Misubisi biển  iể  soát 49A 

773 79 trị giá 900 000 000đ  ó ngu n gố   u  từ  hoản v y Ng n hàng là tài 

sản  hung vợ  h ng, ph n  hi    i người đượ  hư ng 50% giá trị là 

450 000 000đ, gi o  ho bà L sử   ng là hoàn trả  ho ông M 450 000 000đ  

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết v  án, ông bà đã t  thỏ  thuận đượ  

với nh u về hướng giải quyết nên ông M  in rút toàn bộ yêu  ầu phản tố g  :   

- Yêu  ầu bà Nguyễn Thị L b i thường tổn thất tinh thần số tiền 

23 400 000đ ng (10 tháng lương  ơ bản)  
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- Yêu  ầu bà Nguyễn Thị L b i thường 50% tổng  hoản tiền nuôi  ưỡng 

cháu Nguyễn Đình Minh Q, sinh ngày 18/3/2014 và cháu Nguyễn Qu ng A, 

sinh ngày 18/5/2015 số tiền    thể như s u: 50%*(134+117)*60 000 000/12 = 

627 500 000đ  

- Đề nghị T   án tuyên Hợp đ ng  ho tặng quyền sử   ng đất QSD đất 

đối với  iện tí h 10 463 ² đất theo giấy  hứng nhận quyền sử   ng đất số   

779102 do UBND thành phố Đ  ấp ngày 17/11/1999; Quyền sử   ng 7 616  ² 

đất theo giấy  hứng nhận quyền sử   ng đất số  o Ủy b n nh n   n thành phố 

Đ  ấp ngày 14/11/2002  o Ủy b n nh n   n  ã T  hứng th   số 48, quyển 

01/TP/CC- SCT/HĐGD ngày 11/7/2019 vô hiệu  ột phần  o ông P1 không 

đượ  quyền định đoạt toàn bộ tài sản  

- Về ph n  hi  tài sản  hung: Đối với ½ Quyền sử   ng 10 463 ² tương 

đương 5 231,5  ² đất theo giấy  hứng nhận quyền sử   ng đất số   779102  o 

Ủy b n nh n   n thành phố Đ  ấp ngày 17/11/1999 (đ ng thế  hấp tại Ngân 

hàng NN& TNT thành phố Đ) đứng tên hộ ông Nguyễn Doãn  1; ngày 

30/8/2019  ập nhật  ho tặng ông Nguyễn Doãn M, bà Nguyễn Thị L theo Hợp 

đ ng  ho tặng quyền sử   ng đất đượ  Ủy b n nh n   n  ã T  hứng th   số 48, 

quyển 01/T /CC-SCT/HĐGD ngày 11/7/2019  Ông đề nghị đượ  nhận quyền 

sử   ng đất và th nh toán lại giá trị  ho bà L, ướ  lượng giá trị quyền sử   ng 

đất  hoảng 250 000 000đ  Đối với ½ Quyền sử   ng 7 616  ² đất tương đương 

3 808  ² theo giấy  hứng nhận quyền sử   ng đất số  o Ủy b n nh n   n thành 

phố Đ  ấp ngày 14/11/2002, đứng tên hộ ông Nguyễn Doãn  1, ngày 30/8/2019 

 ập nhật  ho tặng ông Nguyễn Doãn M, bà Nguyễn Thị L theo Hợp đ ng  ho 

tặng quyền sử   ng đất đượ  Ủy b n nh n   n  ã T  hứng th   số 48, quyển 

01/TP/CC-SCT/HĐGD ngày 11/7/2019  Tôi đề nghị đượ  nhận quyền sử   ng 

đất và th nh toán lại giá trị  ho bà L, ướ  lượng giá trị quyền sử   ng đất 

 hoảng 200 000 000đ  Đối với ½ Quyền sử   ng 4 535 ² đất tương đương 

2 267,5  ² theo giấy  hứng nhận quyền sử   ng đất số  o Ủy b n nh n   n 

thành phố Đ  ấp ngày 14/11/2002, đứng tên hộ    Nguyễn Doãn  1, ngày 

30/8/2019  ập nhật  ho tặng ông Nguyễn Doãn M, bà Nguyễn Thị L theo Hợp 

đ ng  ho tặng quyền sử   ng đất đượ  Ủy b n nh n   n  ã T  hứng th   số 48, 

quyển 01/T /CC-SCT/HĐGD ngày 11/7/2019  Tôi đề nghị đượ  nhận quyền sử 

  ng đất và th nh toán lại giá trị  ho bà l , ướ  lượng giá trị quyền sử   ng đất 

 hoảng 100 000 000đ  

- Đề nghị T   án  ăn  ứ  ông sứ  đóng góp,  ứ  độ l i  á  định bà 

Nguyễn Thị L đượ  hư ng 30% giá trị tài sản đối với tài sản là Quyền sử   ng 

367,11  ² đất theo giấy  hứng nhận quyền sử   ng đất số 4201130545 do Ủy 

b n nh n   n thành phố Đ  ấp ngày 14/11/2002 (đang thế chấp tại Ngân hàng 
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NN&PTNT thành phố Đ) đứng tên ông Nguyễn Doãn P1, bà Nguyễn Thị S). 

Trên đất  ó  ăn nhà  o  h  ông là    Nguyễn Doãn  1 và    Nguyễn Thị S xây 

  ng từ nă  1994; 01  ăn nhà  o vợ  h ng ông   y   ng nă  2020 từ ngu n 

vốn v y Ng n hàng  Do bà L đã  ó nhà  u  tại  ã Đ, tỉnh L   Đ ng nên tuyên 

gi o  ho ông đượ  quản l , sử   ng và th nh toán  hênh lệ h lại  ho bà L  Ướ  

lượng giá trị nhà và đất  hoảng 200 000 000đ; Đề nghị T   án  á  định  e ô tô 

hiệu Misubisi biển  iể  soát 49A 773 79 trị giá 900 000 000đ  ó ngu n gố  

 u  từ  hoản v y Ng n hàng là tài sản  hung vợ  h ng, ph n  hi    i người 

đượ  hư ng 50% giá trị là 450 000 000đ, gi o  ho bà L sử   ng là hoàn trả  ho 

ông M 450 000 000đ  

Đối với số nợ Ngân hàng N1  hi nhánh Đ, ông đã trả hiện  hông   n nợ 

và ng n hàng  ũng đã  ó văn bản  á  nhận  Đối với số nợ  ủ  ông H1, bà Á thì 

ông H1 bà Á  ũng  hông yêu  ầu giải quyết trong v  án này đề nghị T   án 

xem xét. 

Ngoài ra, ông không trình bày gì thêm. 

T   án đã tiến hành h   giải nhưng  hông thành. 

Tại phiên t   hô  n y, ông M  ũng như luật sư T1 trình bày: Ông M vãn 

giữ nguyên việ  rút  ột phần yêu  ầu  h i  iện về yêu  ầu  hi  tài sản  hung, 

nợ  hung và yêu  ầu b i thường thiệt hại; tuyên Hợp đ ng  ho tặng quyền sử 

  ng đất quyền sử   ng đất  o Ủy b n nh n   n  ã T  hứng th   số 48, quyển 

01/TP/CC- SCT/HĐGD ngày 11/7/2019 vô hiệu  ột phần  

Đề nghị T   án giải quyết  ho bà L và ông M đượ  ly hôn  Đề nghị Hội 

đ ng   t  ử  hấp nhận yêu  ầu phản tố  ủ  bị đơn ông M  á  định  háu 

Nguyễn Qu ng A, sinh ngày 23/8/2015 và cháu Nguyễn Đình Minh Q, sinh 

ngày 18/3/2014  hông phải là  on đẻ  ủ  ông Nguyễn Doãn M. 

Đại  iện Viện  iể  sát nh n   n  hu v   1 - L   Đ ng phát biểu    iến 

về việ  tu n theo pháp luật tố t ng  ủ  Thẩ  phán, Hội đ ng   t  ử, Thư    

T   án và  ủ   á  đương s  trong quá trình giải quyết v  án,  ể từ  hi th  l  

 ho đến trướ  thời điể  Hội đ ng   t  ử nghị án; và phát biểu qu n điể  giải 

quyết v  án:  

Về qu n hệ hôn nh n: Chấp nhận  ột phần yêu  ầu  h i  iện  ủ  nguyên 

đơn,  ho bà L đượ  ly hôn với ông M. 

Về  on  hung: Bà L, ông M  ó h i người  on  hung là Nguyễn Đình Ki  

T2, sinh ngày 09/9/2004; Nguyễn Thị Th nh T3, sinh ngày 22/4/2007 hiện n y 

đã trư ng thành, phát triển bình thường nên  hông  e    t giải quyết  

Chấp nhận  ột phần yêu  ầu phản tố  ủ  bị đơn,  hông  ông nhận qu n 

hệ  h   on giữ  ông M và cháu Nguyễn Qu ng A, sinh ngày 23/8/2015; cháu 

Nguyễn Đình Minh Q, sinh ngày 18/3/2014. Do cháu Nguyễn Qu ng A và cháu 
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Nguyễn Đình Minh Q là  on riêng  ủ  bà L nên bà L  ó trá h nhiện nuôi  ưỡng 

 ho đến  hi trư ng thành  

Về tài sản  hung và nợ  hung: Đình  hỉ  ột phần yêu  ầu  h i  iện  ủ  

nguyên đơn về yêu  ầu  hi  tài sản  hung  Đình  hỉ  ột phần yêu  ầu phản tổ 

 ủ  bị đơn về yêu  ầu  hi  tài sản  hung và nợ  hung  Đình  hỉ  ột phần yêu 

 ầu phản tố  ủ  bị đơn về việ  yêu  ầu bà L b i thường tổn thất tinh thần số tiền 

23 400 000đ và b i thường 50% tổng  hoản tiền nuôi  ưỡng  háu Nguyễn Đình 

Minh Q và cháu Nguyễn Qu ng A số tiền 627 500 000đ; Yêu  ầu tuyên hợp 

đ ng tặng  ho quyền sử   ng đất ngày 11/7/2019 vô hiệu   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

S u  hi nghiên  ứu  á  tài liệu  ó trong h  sơ v  án đã đượ  thẩ  tr  tại 

phiên t   và  ăn  ứ vào  ết quả tr nh luận tại phiên t  , Hội đ ng   t  ử nhận 

định: 

[1] Về tố t ng:  

Nguyên đơn bà L và ông M  ó đăng     ết hôn tại Ủy b n nh n   n  ã 

X, thành phố Đ, tỉnh L   Đ ng (nay là Ủy b n nh n   n phường X – Đ, tỉnh 

L   Đ ng) ngày 28/4/2004. Nay bà L  ó đơn yêu  ầu đượ  ly hôn với ông M 

và yêu  ầu ph n  hi  tài sản thuộ  s  hữu  hung; bị đơn  ó yêu  ầu phản tố đề 

nghị  á  định 02 người  on Nguyễn Quang A, sinh ngày: 23/8/2015; Nguyễn 

Đình Minh Q, sinh ngày: 18/3/2014 thì  hông phải  on  ủ  ông; đ ng thời yêu 

 ầu  hi  tài sản  hung, nợ  hung và yêu  ầu bà Nguyễn Thị L b i thường tổn 

thất tinh thần, b i thường tiền nuôi  ưỡng; yêu tuyên Hợp đ ng  ho tặng quyền 

sử   ng đất QSD đất số  hứng th   số 48, quyển 01/T /CC- SCT/HĐGD  o 

UBND xã T  hứng th   ngày 11/7/2019 vô hiệu  ột phần  Vì vậy,  ần  á  định 

qu n hệ tr nh  hấp là: “Tranh chấp ly hôn; tranh chấp xác định con; yêu cầu 

bồi thường thiệt hại; tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất” và 

thuộ  thẩ  quyền giải quyết  ủ  T   án nh n   n  hu v   1 – L   Đ ng theo 

quy định tại  hoản 1, 4 Điều 28, điể     hoản 1 Điều 35, điể     hoản 1 Điều 

39  ủ  Bộ luật Tố t ng   n s  nă  2015   

Đối với nguyên đơn, người đại  iện theo ủy quyền  ủ  nguyên đơn và 

những người  ó quyền lợi và nghĩ  v  liên qu n  ó đơn  in   t  ử vắng  ặt  Vì 

vậy, Hội đ ng   t  ử  ăn  ứ vào  hoản 1 Điều 227, Điều 228  ủ  Bộ luật Tố 

t ng   n s  để   t  ử v  án theo quy định  hung   

[2] Về nội  ung:  

X t yêu  ầu  h i  iện  ủ  bà L thì thấy rằng:  

[2 1] Về qu n hệ hôn nh n: Bà L và ông M  ết hôn với nh u trên  ơ s  t  

nguyện,  ó đăng     ết hôn theo quy định  ủ  pháp luật Việt N   và đã đượ  
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Ủy b n nh n   n  ã X, thành phố Đ, tỉnh L   Đ ng (nay là Ủy b n nh n   n 

phường X – Đ, tỉnh L   Đ ng) ngày 28/4/2004  Qu n hệ hôn nh n giữ  bà L 

và ông M là  ó trên th   tế và h i người đã  ó  on  hung   

Theo bà L thì bà  á  định tình  ả  vợ  h ng  hông   n, thời gi n vợ 

ch ng   n  hung sống  ùng nh u  ũng thường  uyên phát sinh   u thuẫn  o 

trong sinh hoạt hàng ngày  ó nhiều bất đ ng qu n điể , thường  uyên  ãi vã và 

 hông  ó tiếng nói  hung nên n y bà yêu  ầu T   án giải quyết  ho bà đượ  ly 

hôn với ông M. 

Bị đơn ông M  ũng thừ  nhận  ối qu n hệ vợ  h ng như bà L trình bày, 

nay bà L đề nghị ly hôn thì ông  ũng đ ng     

X t thấy, theo quy định tại Điều 19 Luật Hôn nh n và gi  đình nă  2014 

thì: “1. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, 

chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia 

đình. 

2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng 

có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, … và lý do chính đáng 

khác”. 

Hội đ ng   t  ử nhận thấy, tình trạng hôn nh n giữ  bà L và ông M đã 

trầ  trọng,     đí h hôn nh n  hông đạt đượ , hiện vợ  h ng sống ly th n 

 hông  i qu n t   đến  i, bà L đ ng sinh sống tại  ã Đ còn ông M đ ng sinh 

sống tại phường X - Đ, đời sống  hung  hông  ó,  o đó bà L yêu  ầu đượ  ly 

hôn với ông M là  ó  ơ s   hấp nhận  

[2.2] Về  on  hung:  

Theo bà L thì bà và ông M  ó 04 người  on  hung là: Nguyễn Đình Ki  

T2, sinh ngày: 09/9/2004; Nguyễn Thị Th nh T3, sinh ngày: 22/4/2007; 

Nguyễn Qu ng A, sinh ngày: 23/8/2015; Nguyễn Đình Minh Q, sinh ngày: 

18/3/2014.  

Tuy nhiên, theo ông M thì ông bà  hỉ  ó 02 người  on  hung là: Nguyễn 

Đình Ki  T2, sinh ngày: 09/9/2004; Nguyễn Thị Th nh T3, sinh ngày: 

22/4/2007 hiện  á   on đã trư ng thành  hỏe  ạnh nên  hông yêu  ầu giải 

quyết  

Riêng Nguyễn Qu ng A, sinh ngày: 23/8/2015; Nguyễn Đình Minh Q, 

sinh ngày: 18/3/2014 thì  hông phải  on đẻ  ủ  ông, ông  ũng đã tiến hành là  

  t nghiệ  ADN thể hiện  hông phải  on  ủ  ông  

X t thấy,  on  hung Nguyễn Đình Ki  T2, sinh ngày: 09/9/2004; 

Nguyễn Thị Th nh T3, sinh ngày: 22/4/2007, hiện bà L và ông M đều thừ  

nhận  á   on đã trư ng thành  hỏe  ạnh nên  hông yêu  ầu giải quyết vì vậy 

Hội đ ng   t  ử  hông  e    t  
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Riêng Nguyễn Qu ng A, sinh ngày 23/8/2015; Nguyễn Đình Minh Q, 

sinh ngày 18/3/2014 thì ông M  hông thừ  nhận là  on  hung  ủ  ông và bà L.  

Theo  ết quả ph n tí h ADN ngày 13/4/2026 (Bút lục số 141-154)  ủ  

Công ty TNHH G  ết luận:  ẫu ADN    hiệu Nguyễn Doãn M và  ẫu ADN 

   hiệu Nguyễn Qu ng A  hông  ùng huyết thống  h   on  Mẫu ADN    hiệu 

Nguyễn Doãn M và  ẫu ADN    hiệu Nguyễn Đình Minh Q  hông  ùng huyết 

thống  h   on  Như vậy,  ó đủ  ăn  ứ để  hấp nhận yêu  ầu phản tố  ủ  bị đơn 

ông M  á  định  háu Nguyễn Qu ng A, sinh ngày 23/8/2015 và cháu Nguyễn 

Đình Minh Q, sinh ngày 18/3/2014  hông phải là  on đẻ  ủ  ông Nguyễn Doãn 

M. 

Hiện  háu A và cháu Q  ũng  ó nguyện vọng   với  ẹ là bà Nguyễn Thị 

L và là  on riêng  ủ  bà L nên Hội đ ng   t  ử  ần gi o  háu Q, cháu A cho bà 

L tr   tiếp nuôi  ưỡng  ho đến  hi  á   on đủ tuổi thành niên là phù hợp  Ông 

M không phải  ấp  ưỡng nuôi  on   

[2 3] Về tài sản  hung, nợ  hung: 

[2 3 1] Trong quá trình giải quyết v  án nguyên đơn bà L  ó  h i  iện 

yêu  ầu  hi  tài sản  hung, tuy nhiên, nguyên đơn bà L đã  ó đơn  in rút toàn 

bộ yêu  ầu  hi  tài sản  hung nên  ần đình  hỉ đối với yêu  ầu  h i  iện về yêu 

 ầu  hi  tài sản  ủ  nguyên đơn  

[2 3 2] Trong quá trình giải quyết v  án ông M  ũng  ó  ó yêu  ầu phản 

tố là yêu  ầu  hi  tài sản  hung, nợ  hung; yêu  ầu bà L b i thường tổn thất tinh 

thần;  b i thường  hoản tiền nuôi  ưỡng  háu Q, cháu A; đề nghị T   án tuyên 

Hợp đ ng  ho tặng quyền sử   ng đất quyền đất  o Ủy b n nh n   n  ã T 

 hứng th   số 48, quyển 01/T /CC- SCT/HĐGD ngày 11/7/2019 vô hiệu  ột 

phần  Nhưng trong quá trình giải quyết v  án ông M  ũng  ó đơn  in rút toàn 

bộ yêu  ầu phản tố nên  ần đình  hỉ đối với yêu  ầu phản tố này  ủ  bị đơn ông 

M. 

[2 3 3] Riêng số nợ ngân hàng N1 – Chi nhánh Đ – Phòng G1, ông Minh 

xác N đã trả  ong và Ng n hàng  á  nhận đã tất toán hết  hoản nợ nên Hội 

đ ng   t  ử  hông  e    t  

Đối với  hoản nợ  ủ  ông H1, bà Á: hiện n y phí  ông H1, bà Á không 

yêu  ầu giải quyết trong v  án này nên Hội đ ng   t  ử  hông  e    t  

Từ những nhận định trên, Hội đ ng   t  ử  ần  hấp nhận  ột phần yêu 

 ầu  h i  iện  ủ  nguyên đơn;  hấp nhận  ột phần yêu  ầu phản tố  ủ  bị đơn 

để tuyên  ử theo hướng nhận định nêu trên là  ó  ăn  ứ và đúng pháp luật  

[3] Về án phí sơ thẩ :  

Căn  ứ điể     hoản 5,  hoản 6 Điều 27  ủ  Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14  ủ  Ủy b n Thường v  Quố  hội ngày 30/12/2016 quy 
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định về  ứ  thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản l  và sử   ng án phí và lệ phí T   

án: 

- Nguyên đơn bà Nguyễn Thị L phải  hịu 600 000đ án phí hôn nh n gi  

đình sơ thẩ  (yêu  ầu ly hôn và  o yêu  ầu  á  định  on  ủ  bị đơn đượ   hấp 

nhận) nhưng đượ  trừ vào số tiền 300 000đ tạ  ứng án đã nộp th y theo biên l i 

thu tạ  ứng án phí, lệ phí T   án số 0002635 và số tiền 33 750 000đ đã nộp 

theo biên l i thu tạ  ứng án phí, lệ phí T   án số 0002634 ngày 25/8/2025 tại 

Thi hành án   n s  tỉnh L   Đ ng  Hoàn trả  ho nguyên đơn bà Nguyễn Thị L 

số tiền 33 450 000đ tiền tạ  ứng án phí   n  ư  

- Hoàn trả  ho bị đơn ông Nguyễn Doãn M số tiền 31 063 500đ tiền tạ  

ứng án phí đã nộp theo biên l i thu tạ  ứng án phí, lệ phí T   án số 0004649 

ngày 23/3/2026  ủ  Thi hành án   n s  tỉnh L   Đ ng  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH  

Căn  ứ  hoản 1, 4 Điều 28, điể     hoản 1 Điều 35, điể     hoản 1 

Điều 39, Điều 147, 217,  hoản 1 Điều 227,  Điều 228, 271 và Điều 273  ủ  Bộ 

luật Tố t ng   n s  nă  2015; 

Căn  ứ  á  Điều 19, 51,  hoản 1 Điều 56, 57, 58, Điều 81, 82, 83, 84, 89  

 ủ  Luật Hôn nh n và gi  đình  

Căn  ứ điể     hoản 5,  hoản 6 Điều 27  ủ  Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14  ủ  Ủy b n Thường v  Quố  hội ngày 30/12/2016 quy 

định về  ứ  thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản l  và sử   ng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

Chấp nhận  ột phần yêu  ầu  h i  iện  ủ  nguyên đơn bà Nguyễn Thị 

L;  hấp nhận  ột phần yêu  ầu phản tố  ủ  bị đơn ông Nguyễn Doãn M về việ  

“Tranh chấp ly hôn; tranh chấp xác định con; yêu cầu bồi thường thiệt hại và 

tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất”  Xử: 

1  Về qu n hệ hôn nh n: Nguyên đơn bà Nguyễn Thị L và ông Nguyễn 

Doãn M đượ  ly hôn    

2  Về  on  hung:  

- Xá  định bà Nguyễn Thị L và ông Nguyễn Doãn M  ó 02 người  on 

chung là Nguyễn Đình Ki  T2, sinh ngày: 09/9/2004; Nguyễn Thị Th nh T3, 

sinh ngày: 22/4/2007. Bà L và ông M đều thừ  nhận  á   on đã trư ng thành 

 hỏe  ạnh nên  hông yêu  ầu giải quyết vì vậy Hội đ ng   t  ử  hông  e    t    

- Xá  định  háu Nguyễn Qu ng A, sinh ngày 23/8/2015 và cháu Nguyễn 

Đình Minh Q, sinh ngày 18/3/2014  hông phải là  on đẻ  ủ  ông Nguyễn Doãn M. 

Giao cháu Nguyễn Qu ng A, sinh ngày 23/8/2015 và cháu Nguyễn Đình 

Minh Q, sinh ngày 18/3/2014 cho bà Nguyễn Thị L tr   tiếp nuôi  ưỡng  ho 
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đến  hi  á   on đủ tuổi thành niên là phù hợp  Ông M  hông phải  ấp  ưỡng 

nuôi con.  

3  Đình  hỉ giải quyết đối với  ột phần yêu  ầu  h i  iện  ủ  nguyên 

đơn bà Nguyễn Thị L về việ  yêu  ầu  hi  tài sản  hung  

4  Đình  hỉ giải quyết đối với  ột phần yêu  ầu phản tố  ủ  bị đơn ông 

Nguyễn Doãn M về việ   ầu  hi  tài sản  hung, nợ  hung; yêu  ầu bà L b i 

thường tổn thất tinh thần; b i thường  hoản tiền nuôi  ưỡng  háu Q, cháu A; đề 

nghị T   án tuyên Hợp đ ng  ho tặng quyền sử   ng đất quyền đất  o Ủy b n 

nhân dân xã T  hứng th   số 48, quyển 01/T /CC- SCT/HĐGD ngày 11/7/2019 

vô hiệu  ột phần   

5  Về án phí:  

- Nguyên đơn bà Nguyễn Thị L phải  hịu 600 000đ án phí hôn nh n gia 

đình sơ thẩ  nhưng đượ  trừ vào số tiền 300 000đ tạ  ứng án đã nộp theo biên 

l i thu tạ  ứng án phí, lệ phí T   án số 0002635 và số tiền 33 750 000đ đã nộp 

theo biên l i thu tạ  ứng án phí, lệ phí T   án số 0002634 ngày 25/8/2025 tại 

Thi hành án dân s  tỉnh L   Đ ng  Hoàn trả  ho nguyên đơn bà Nguyễn Thị L 

số tiền 33 450 000đ tiền tạ  ứng án phí   n  ư  

- Hoàn trả  ho bị đơn ông Nguyễn Doãn M số tiền 31 063 500đ tiền tạ  

ứng án phí đã nộp theo biên l i thu tạ  ứng án phí, lệ phí T   án số 0004649 

ngày 23/3/2026  ủ  Thi hành án   n s  tỉnh L   Đ ng  

Trong hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án, bị đơn ông Nguyễn Doãn M có 

quyền  háng  áo để yêu  ầu T   án nh n   n tỉnh L   Đ ng   t  ử phú  thẩ   

Riêng nguyên đơn và những người  ó quyền lợi và nghĩ  v  liên qu n vắng  ặt 

tại phiên t   sơ thẩ   ó quyền  háng  áo trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày 

nhận đượ  bản án hoặ  bản án đượ  niê  yết /  

“Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án Dân sự năm 2025 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi 

hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các quy định tại các 

Điều 6, 7, 8, 36 và Điều 72 Luật Thi hành án Dân sự năm 2025; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 34 Luật Thi hành án Dân sự 

năm 2025”. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh L   Đ ng; 

- VKSND  hu v   1 – L   Đ ng; 

- Thi hành án   n s  tỉnh L   Đ ng; 

- Đương s ; 

- Lưu h  sơ v  án  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Đã    và đóng  ấu 

 

 

Dƣơng Thị Liên 
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